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	BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ MÔI TRƯỜNG
CỤC QUẢN LÝ ĐÊ ĐIỀU

VÀ PHÒNG, CHỐNG THIÊN TAI
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

	Số:           /BC-ĐĐ
	Hà Nội, ngày 03 tháng 11 năm 2025


BÁO CÁO NHANH

Công tác phòng, chống thiên tai ngày 02/11/2025
I. TÌNH HÌNH THIÊN TAI
1. Tin bão gần Biển Đông (Cơn bão KALMAEGI)
Hồi 01 giờ, vị trí tâm bão KALMAEGI ở vào khoảng 11,2 độ Vĩ Bắc; 129,7 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Đông miền Trung Phi-líp-pin. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 11, giật cấp 14. Di chuyển theo hướng Tây với tốc độ nhanh khoảng 30km/h.
Dự báo diễn biến bão (trong 24 đến 72 giờ tới):
- Đến 01h/04/11: Vị trí ở 10,8 độ Vĩ Bắc; 125,3 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Đông miền Trung (Phi-líp-pin); có khả năng mạnh lên, sức gió cấp 12, giật cấp 15; di chuyển theo hướng Tây, khoảng 20km/h. 
- Đến 01h/05/11: Vị trí ở 11,5 độ Vĩ Bắc; 120,3 độ Kinh Đông; trên khu vực phía Tây miền Trung (Phi-líp-pin); sức gió cấp 12, giật cấp 15; di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, khoảng 20-25km/h. Vùng nguy hiểm: vĩ tuyến 10,0 - 19,5 độ Vĩ Bắc; phía Đông kinh tuyến 117,0 độ Kinh Đông. RRTT cấp 3: vùng biển phía Đông khu vực Giữa Biển Đông.

- Đến 01h/06/11: Vị trí ở 12,5 độ Vĩ Bắc; 116,2 độ Kinh Đông, trên khu vực Giữa Biển Đông; có khả năng mạnh thêm, sức gió cấp 13; giật cấp 17, di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, khoảng 20 km/h. Vùng nguy hiểm: vĩ tuyến 10,0 - 15,0 độ Vĩ Bắc; phía Đông kinh tuyến 113,5 độ Kinh Đông. RRTT cấp 3: khu vực Giữa Biển Đông (bao gồm đặc khu Trường Sa).
2. Về mưa

- Mưa ngày (19h/01/11-19h/02/11): Các tỉnh,TP từ Hà Tĩnh đến Gia Lai có mưa to phổ biến từ 100-200mm, cục bộ có nơi trên 300mm, một số trạm có lượng mưa lớn như: Hồ Sông Rác (Hà Tĩnh) 189mm, Trường Sơn (Quảng Trị) 138 mm; TT Khe Tre (Huế) 474mm, Đỉnh Bạch Mã (Huế) 609mm, Phước Hiệp (Đà Nẵng) 302mm, Trà My (Đà Nẵng) 274mm, hồ Vực Thành (Quảng Ngãi) 227mm, Trà Thanh (Quảng Ngãi) 212mm, An Hòa (Gia Lai) 152mm.
- Mưa đêm (19h/02/11-07h/03/11): Thành phố Huế, Đà Nẵng có mưa rất to phổ biến từ 100-150mm, cục bộ có nơi trên 300mm, các tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Trị có mưa 30-60mm; một số trạm có lượng mưa lớn như: A Lưới (Huế) 236mm, Đỉnh Bạch Mã (Huế) 439mm, Cầu Hương An (Đà Nẵng) 368mm, hồ Hương Mao (Đà Nẵng) 313mm, hồ Cây Thông (Đà Nẵng) 278mm, Quế Phước (Đà Nẵng) 237mm.
- Mưa 3 ngày (19h/30/10-07h/03/11): Khu vực Trung Bộ có mưa từ 300-500mm, cục bộ có nơi mưa trên 800mm; một số trạm có tổng lượng mưa lớn như: Hồ Thượng Sông Trí (818mm), Kỳ Lâm (Hà Tĩnh) 715mm, Ba Đồn (Quảng Trị) 690mm, Đỉnh Bạch Mã (Huế) 1.202mm, TT Khe Tre (Huế) 799mm, Phước Hiệp (Đà Nẵng) 601mm, Nghĩa Trung  (Quảng Ngãi) 608mm, Trà Thanh (Quảng Ngãi) 569mm.
Dự báo: Từ sáng sớm ngày 03/11 đến hết ngày 04/11, khu vực từ Hà Tĩnh đến Tp. Đà Nẵng và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi có mưa to đến rất to với lượng mưa ở khu vực từ Nam Quảng Trị đến Tp. Đà Nẵng phổ biến 200-300mm, cục bộ có nơi trên 600mm; ở khu vực Hà Tĩnh, Bắc Quảng Trị và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi phổ biến 100-200mm, cục bộ có nơi trên 350mm; phía Nam tỉnh Nghệ An và phía Tây tỉnh Quảng Ngãi có mưa vừa, mưa to với lượng mưa phổ biến 60-120mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 200mm. 
2. Tình hình lũ khu vực Trung Bộ
Hiện nay, lũ trên các sông từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi ở mức BĐ2-BĐ3, trên BĐ3. Mực nước lúc 06h/03/11: 

Trên sông Kiến Giang (Quảng Trị) tại Lệ Thủy: 2,91m trên BĐ3 0,21m.

Trên sông Bồ (Huế) tại trạm Phú Ốc: 4,50m, ở mức BĐ3.

Trên sông Hương (Huế) tại trạm Kim Long: 3,54m, trên BĐ3 0,04m.

Trên sông Vu Gia (Đà Nẵng) tại trạm Ái Nghĩa: 9,56m, trên BĐ3 0,56m.

Trên sông Thu Bồn (Đà Nẵng) tại trạm Câu Lâu: 4,15m, trên BĐ3 0,15m; tại Hội An: 2,32m, trên BĐ3: 0,32m.

Trên sông Trà Bồng (Quảng Ngãi) tại trạm Châu Ổ: 3,36m, dưới BĐ2 0,14m.
Dự báo: Trong 12 giờ tới, lũ trên sông Vu Gia-Thu Bồn tiếp tục lên và ở trên mức BĐ3; lũ trên sông Hương, sông Bồ dao động ở dưới mức BĐ3. Trong 12-24 giờ tiếp theo, lũ trên sông Vu Gia xuống dần và ở mức trên BĐ3, sông Hương, sông Bồ, sông Thu Bồn xuống dưới mức BĐ3.
3. Tin dự báo gió mạnh, sóng lớn và mưa dông trên biển
Ngày và đêm 03/11, vùng biển khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa) có gió Đông Bắc mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9, sóng biển cao từ 3,0-5,0m; vịnh Bắc Bộ có gió Đông Bắc mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9, sóng biển cao từ 2,5-3,5m, vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Tp. Huế có gió Đông Bắc mạnh cấp 5-6, giật cấp 7-8, sóng biển cao từ 2,0-3,0m.  
Cấp độ rủi ro thiên tai trên biển: Cấp 2. 
4. Tin không khí lạnh tăng cường
Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường, từ ngày 03-04/11, Bắc Bộ, Thanh Hóa và phía Bắc Nghệ An có mưa nhiều nơi. Từ ngày 03-04/11, ở khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An trời rét, vùng núi cao Bắc Bộ có nơi rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này ở khu vực Bắc Bộ, Thanh Hoá và Nghệ An phổ biến từ 16-19 độ, vùng núi có nơi dưới 15 độ.
5. Tin động đất
Theo Viện Các Khoa học Trái đất, trong ngày 02/11 đã xảy ra 01 trận động đất tại xã Măng Bút, tỉnh Quảng Ngãi với độ lớn 3,1, độ sâu chấn tiêu 8,2km.
II. TÌNH HÌNH HỒ CHỨA, ĐÊ ĐIỀU
1. Tình hình hồ chứa 
a) Liên hồ chứa trên lưu vực sông Hồng 
	Tên hồ
	Thời gian
	Htl (m)
	Hhl (m)
	Qvào (m3/s)
	Qra (m3/s)
	MNDBT (m)

	Sơn La
	7h
	02/11
	215,02
	116,75
	1.215
	285
	215

	
	
	03/11
	215,21
	117,11
	927
	1.183
	

	Hòa Bình
	7h
	02/11
	116,53
	7,96
	540
	540
	117

	
	
	03/11
	116,63
	8,14
	606
	606
	

	Tuyên Quang
	7h
	02/11
	119,71
	47,82
	432
	0
	120

	
	
	03/11
	119,93
	47,72
	325
	0
	

	Thác Bà
	7h
	02/11
	58,06
	22,38
	238
	0
	58

	
	
	03/11
	58,11
	23,18
	235
	99
	


b) Hồ chứa thủy lợi
Theo báo cáo của Cục Quản lý và Xây dựng công trình thủy lợi đến 07 giờ ngày 03/11/2025:

- Khu vực Bắc Trung Bộ: Tổng có 2.323 hồ, dung tích trữ trung bình đạt từ 86% - 100% dung tích thiết kế. Hiện có 132 hồ hư hỏng, 65 hồ đang sửa chữa nâng cấp (Thanh Hoá 33, Nghệ An 7, Hà Tĩnh 4, Quảng Trị 18, TP. Huế 3). 
- Khu vực Nam Trung Bộ và Tây Nguyên: Tổng có 1.773 hồ, dung tích trữ trung bình đạt từ 66% - 98% dung tích thiết kế. Hiện có 61 hồ hư hỏng, 37 hồ đang sửa chữa nâng cấp (Đà Nẵng 4, Đắk Lắk 7, Khánh Hòa 10, Lâm Đồng 17).
c) Liên hồ chứa trên lưu vực sông Cả, sông Hương, sông Vu Gia - Thu Bồn, sông Trà Khúc
Mực nước, dung tích còn lại liên hồ chứa trong khu vực lúc 07h/03/11 như sau:

	TT
	Tên Hồ chứa
	MNDBT

(m)
	Htl
(m) 
	W còn lại (triệu m3)
	Q về (m3/s)
	Qxả (m3/s)

	I
	Tỉnh Nghệ An (lưu vực sông Cả)

	1
	Bản Vẽ 
	200
	198,48
	66,73
	161
	0

	2
	Khe Bố 
	65
	64,62
	3,25
	138
	185

	II
	Tỉnh Hà Tĩnh (lưu vực sông Cả)

	1
	Ngàn Trươi 
	52
	46,24
	227,19
	139
	0

	2
	Hố Hô
	70
	66,71
	7,45
	98
	43

	III
	Thành phố Huế (lưu vực sông Hương)

	1
	Hương Điền
	58
	56,88
	37,37
	3.587
	3.088

	2
	Bình Điền
	85
	82,56
	38,75
	2.440
	2.252

	3
	Tả Trạch
	45
	45,24
	0
	2.551
	1.784

	IV
	Thành phố Đà Nẵng (lưu vực sông Vu Gia - Thu Bồn)

	1
	A Vương
	380
	379,44
	4,92
	957
	761

	2
	Đăk Mi 4
	258
	257,90
	1,04
	487
	458

	3
	Sông Bung 4
	222,5
	222,39
	1,72
	2.004
	1.961

	4
	Sông Tranh 2
	175
	175,00
	0,06
	845
	845

	V
	Tỉnh Quãng Ngãi (lưu vực sông Trà Khúc)

	1
	DakDrinh
	410
	405,60
	38,02
	131
	622

	2
	Nước Trong
	129,5
	119,65
	102,27
	313
	317


2. Tình hình đê điều
Trong ngày trực ban không ghi nhận thông tin sự cố đê điều xảy ra trên các tuyến đê từ cấp III đến cấp đặc biệt.

Đối với các tuyến đê dưới cấp 3, qua trao đổi với Chi cục Thủy lợi các địa phương, hiện do lũ một số sông từ Quảng Trị đến Quảng Nam ở mức BĐ3 nên các tuyến đê: Kiến Giang (Quảng Trị), các tuyến đê cửa sông Hương (Huế) và một số tuyến đê sông thuộc tỉnh Quảng Nam cũ (đê thấp, có nhiệm vụ ngăn mặn, giữ ngọt, chống lũ sớm, lũ tiểu mãn) vẫn còn bị tràn và ngập với độ sâu ngập từ 0,5-1m.
III. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO, ỨNG PHÓ, KHẮC PHỤC HẬU QUẢ
- Ngày 02/11, Tổng Bí thư Tô Lâm và Đoàn công tác Trung ương đã đến thăm hỏi, tặng quà và động viên bà con nhân dân xã Quảng Điền, Thành phố Huế - một trong những nơi ngập sâu nhất của Thành phố Huế.
- Ngày 29/10/2025, Tổng Bí thư Tô Lâm đã có Thư thăm hỏi, động viên đồng bào, cán bộ, chiến sĩ trên cả nước đang ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai.

- Ngày 31/10/2025, Bộ Chính trị đã có Kết luận về khắc phục hậu quả do bão số 12 và mưa, lũ sau bão gây ra tại Thông báo số 98-TB/TW. 
- Ngày 30/10/2025, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú đã đi thăm hỏi, động viên người dân vùng ngập lụt và chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả mưa lũ tại thành phố Đà Nẵng.

- Ngày 02/11, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Công điện số 206/CĐ-TTg về việc tập trung khắc phục nhanh hậu quả mưa lũ tại khu vực Trung Bộ.
- Thủ tướng Chính phủ đã ban hành 05 Công điện: số 200/CĐ-TTg ngày 20/10/2025 chỉ đạo Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố từ Hà Tĩnh đến Đắk Lắk và các Bộ, ngành chủ động triển khai các biện pháp ứng phó với bão số 12 và mưa lũ sau bão; số 202/CĐ-TTg ngày 22/10/2025 chỉ đạo các tỉnh, thành phố từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi và các Bộ, ngành tập trung phòng tránh, ứng phó mưa lũ, ngập lụt, lũ ống, lũ quét, sạt lở đất tại khu vực Trung Trung Bộ; số 203/CĐ-TTg ngày 27/10/2025 chỉ đạo các tỉnh, thành phố Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi và các Bộ, ngành tập trung ứng phó khẩn cấp và khắc phục hậu quả mưa lũ lớn tại khu vực Trung Bộ; số 204/CĐ-TTg ngày 30/10/2025 chỉ đạo các tỉnh, thành phố từ Nghệ An đến Quảng Ngãi và các Bộ, ngành tiếp tục triển khai đồng bộ, có hiệu quả biện pháp ứng phó, khẩn trương khắc phục nhanh hậu quả mưa lũ, sớm ổn định đời sống Nhân dân, khôi phục sản xuất, kinh doanh tại khu vực Trung Bộ; số 205/CĐ-TTg ngày 31/10/2025 về việc khẩn cấp hỗ trợ các địa phương khắc phục hậu quả mưa lũ.
- Ngày 29/10/2025, Thủ tướng Chính phủ đã chủ trì cuộc họp trực tuyến với các Bộ, ngành và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi để chỉ đạo công tác ứng phó, khắc phục hậu quả mưa lũ và ban hành Quyết định số 2400/QĐ-TTg hỗ trợ 350 tỷ đồng từ nguồn dự phòng ngân sách trung ương năm 2025 cho 03 địa phương (thành phố Huế 150 tỷ đồng, tỉnh Quảng Trị 100 tỷ đồng và tỉnh Quảng Ngãi 100 tỷ đồng) để khắc phục khẩn cấp trước mắt và ổn định đời sống người dân sau mưa lũ.
- Ngày 01/11/2025, Thủ tướng Chính phủ đã có Quyết định số 2427/QĐ-TTg về việc hỗ trợ khẩn cấp kinh phí cho thành phố Đà Nẵng khắc phục thiệt hại do mưa lũ gây ra với số tiền là 100 tỷ đồng.
- Ngày 01/11/2025, Thủ tướng Chính phủ đã Quyết định hỗ trợ khẩn cấp kinh phí khắc phục thiệt hại do mưa lũ gây ra (đợt 2) từ nguồn dự phòng ngân sách trung ương năm 2025 cho thành phố Huế và Đà Nẵng.

- Ngày 31/10/2025, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà kiểm tra, chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả mưa lũ tại thành phố Đà Nẵng và tỉnh Quảng Trị; Phó Thủ tướng Chính phủ Mai Văn Chính kiểm tra, chỉ đạo công tác ứng phó với mưa lũ tại tỉnh Hà Tĩnh và công tác khắc phục hậu quả mưa lũ tại Huế; Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng kiểm tra, chỉ đạo công tác ứng phó với lũ, lũ quét, sạt lở đất khu vực miền núi tỉnh Quảng Ngãi.
- Ngày 02/11/2025, Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia đã ban hành Công điện số 25/CĐ-BCĐ-BNNMT gửi UBND các tỉnh, thành phố ven biển từ Thanh Hóa đến An Giang về việc chủ động ứng phó với bão gần Biển Đông (cơn bão KALMAEGI).
- Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia đã ban hành văn bản số 19/BCĐ-BNNMT ngày 20/10 gửi UBND các tỉnh, thành phố từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi về chủ động ứng phó với mưa lớn, lũ, ngập lụt, sạt lở đất, lũ quét; Công điện số 21/CĐ-BCĐ-BNNMT ngày 27/10/2025 về việc chủ động ứng phó với lũ đặc biệt lớn các sông ở thành phố Huế, lũ khẩn cấp trên các sông ở thành phố Đà Nẵng; Văn bản số 23/BCĐ-BNNMT ngày 30/10/2025 gửi UBND các tỉnh, thành phố từ Nghệ An đến Huế về việc chủ động ứng phó với mưa lớn, lũ, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất; Công điện số 24/BCĐ-BNNMT ngày 01/11 gửi UBND các tỉnh, thành phố từ Nghệ An đến Quảng Ngãi về việc vận hành hồ chứa đảm bảo an toàn cho hạ du.

- Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã có văn bản số 8111/BNNMT-ĐĐ ngày 20/10/2025 gửi UBND các tỉnh, thành phố từ Hà Tĩnh đến Gia Lai về việc triển khai công tác đảm bảo an toàn hệ thống đê điều ứng phó bão số 12 và mưa lũ; văn bản số 8521/BNNMT-ĐĐ ngày 30/10/2025 gửi UBND các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị về việc triển khai công tác đảm bảo an toàn hệ thống đê điều ứng phó mưa lũ.
- Bộ Quốc phòng ban hành Công điện số 6912/CĐ-BQP và 6924/CĐ-BQP ngày 31/10/2025 về việc tiếp tục triển khai đồng bộ, có hiệu quả biện pháp ứng phó, khẩn trương khắc phục nhanh hậu quả mưa lũ, sớm ổn định đời sống nhân dân, khôi phục sản xuất, kinh doanh tại khu vực Trung Bộ và các công điện chỉ đạo các đơn vị, quân binh chủng chủ động ứng phó với bão, mưa lớn, lũ, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất; trong đó đã triển khai trên 51.061 cán bộ, chiến sĩ, 1.025 phương tiện hỗ trợ nhân dân ứng phó và khắc phục hậu quả mưa lũ; phối hợp với Bộ Tài chính xuất cấp hàng dự trữ quốc gia cho thành phố Huế bao gồm: 300 tấn gạo; 01 xuồng cao tốc; 20 nhà bạt; 5.000 áo phao; 5.000 phao tròn; 300 bè cứu sinh…; chỉ đạo xuất cấp 2 tấn lương khô vào ngày 31/10 cho Quảng Ngãi và 9,5 tấn lương khô cùng lương thực, thực phẩm, thuốc, hóa chất,... vào ngày 30/10 hỗ trợ cho các tỉnh, thành phố miền Trung.

- Bộ Công an, Công Thương, Xây dựng, Y tế, Giáo dục và Đào tạo và các tỉnh, thành phố từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi đã ban hành công điện triển khai ứng phó với mưa lũ. Bộ Công an đã huy động 34.234 cán bộ, chiến sĩ tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở, 11.750 lượt phương tiện tại các tỉnh, thành phố từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi, nhất là các địa bàn trọng điểm bị ngập lụt nghiêm trọng để hỗ trợ Nhân dân sơ tán, ứng phó, khắc phục hậu quả mưa lũ, ngập lụt. Bộ Xây dựng đã tiếp tục chỉ đạo huy động lực lượng, phương tiện xử lý ách tắc giao thông trên các tuyến quốc lộ. Bộ Tài chính đã xuất cấp 5.000 tấn gạo dự trữ quốc gia cho tỉnh Quảng Ngãi; 3.000 phao tròn và 100 bè cứu sinh cho Tp Huế. Bộ Y tế đã huy động các nguồn lực hỗ trợ cho các tỉnh, thành phố (Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi): 3.000 cơ số thuốc, 5 tấn cloraminB, 100.000 viên aquatabs.
- Sáng 30/10/2025, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã tiếp nhận 29 tấn hàng hóa (bao gồm lều trại, chăn, màn, thuyền cứu nạn và một số thực phẩm thiết yếu) do Chính phủ Liên Bang Nga hỗ trợ để chuyển đến nhân dân vùng lũ thành phố Huế. Bộ Xây dựng đã chỉ đạo tổ chức phân luồng giao thông, huy động lực lượng, phương tiện xử lý ách tắc giao thông.
- Ngày 31/10/2025, Bộ Tài chính đã xuất cấp 5.000 tấn gạo dự trữ quốc gia cho tỉnh Quảng Ngãi; 3.000 phao tròn và 100 bè cứu sinh cho Tp Huế.

- Bộ Y tế đã huy động các nguồn lực hỗ trợ cho các tỉnh, thành phố (Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi): 3.000 cơ số thuốc, 5.000 tấn cloraminB, 100.000 viên aquatabs.

- Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia đã ban hành bản tin dự báo, cảnh báo mưa lớn, lũ, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất; thường xuyên cập nhật diễn biến mưa lũ phục vụ công tác chỉ đạo ứng phó, khắc phục thiệt hại.

- Các địa phương triển khai các biện pháp ứng phó với mưa, lũ; vận hành các hồ chứa giảm lũ cho hạ du; tổ chức canh gác, phân luồng giao thông tại các khu vực ngập sâu, xử lý, thông tuyến bước đầu tại các điểm sạt lở; phân công lãnh đạo trực tiếp chỉ đạo tại các khu vực trọng điểm.
- Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai tổ chức 02 đoàn công tác phối hợp với địa phương trong công tác ứng phó, khắc phục hậu quả mưa lũ khu vực miền Trung; phối hợp với Zalo Việt Nam gửi 12,7 triệu tin cảnh báo nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất và hướng dẫn kỹ năng an toàn trước mưa lũ, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất cho người dân các tỉnh từ Nghệ An đến Đắk Lắk; vận chuyển 29 tấn hàng hóa (bao gồm lều trại, chăn, màn, thuyền cứu nạn và một số thực phẩm thiết yếu) do Chính phủ Liên Bang Nga đến thành phố Huế để hỗ trợ Nhân dân vùng lũ và các tổ chức quốc tế hỗ trợ hàng hóa, tiền mặt; ngày 02/11, tổ chức Samaritan's Purse có thông báo sẽ viện trợ khẩn cấp 700 bộ hàng cứu trợ cho 700 hộ gia đình bị ảnh hưởng tại TP.Đà Nẵng với tổng trị giá 37.147 USD. Tổ chức trực ban nghiêm túc 24/24h, theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa, lũ, ngập lụt, sạt lở đất, tình hình hồ chứa, đê điều để kịp thời tham mưu công tác chỉ đạo, ứng phó. 
- Các địa phương: Tiếp tục triển khai các biện pháp ứng phó với mưa, lũ; ngập lụt, vận hành các hồ chứa; tổ chức canh gác, phân luồng giao thông tại các khu vực ngập sâu, xử lý, thông tuyến bước đầu tại các điểm sạt lở; phân công lãnh đạo trực tiếp chỉ đạo tại các khu vực trọng điểm; dọn dẹp, vệ sinh các khu vực nước đã rút. Tỉnh Quảng Trị đã cho 28.513 học sinh nghỉ học; tỉnh Hà Tĩnh cho 36.768 học sinh nghỉ học. Tổ chức sơ tán 11.041 hộ/32.285 người tại các khu vực có nguy cơ sạt lở, ngập lụt (Hà Tĩnh 1.675 hộ dân/3.853 người; Quảng Trị 505 hộ dân/1.512 người; Huế 2.474 hộ dân/6.734 người; Đà Nẵng: 4.835 hộ dân/15.886 người; Quảng Ngãi: 1.498 hộ dân/4.108 người, Gia Lai: 27 hộ/96 hộ).

IV. THIỆT HẠI DO THIÊN TAI
Theo báo cáo nhanh của các tỉnh, thành phố Hà Tĩnh, Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Gia Lai và Lâm Đồng mưa lũ đã gây thiệt hại, ngập lụt, số liệu ban đầu như sau:
- Về người: 42 người chết, mất tích, trong đó 37 người chết (Quảng Trị 07, Huế 15, Đà Nẵng 12, Lâm Đồng 03); 05 người mất tích (Quảng Trị 01, Đà Nẵng 04); 78 người bị thương (Đà Nẵng 65, Huế 01, Quảng Ngãi 08, Quảng Trị 04).

- Về nhà: 

+ 103 nhà bị sập, cuốn trôi (Huế 03, Đà Nẵng 78, Quảng Ngãi 22); 451 nhà bị hư hỏng (Huế 31, Đà Nẵng 309, Quảng Ngãi 92, Lâm Đồng 19).

+ Hiện còn 12.676 nhà bị ngập (Hà Tĩnh 5.377, Quảng Trị 3.695, Huế 2.841, Quảng Ngãi: 130, Lâm Đồng 633).

- Về nông nghiệp: 7.897 ha lúa, hoa màu bị ngập, thiệt hại (Quảng Trị 162ha, Huế 330ha, Đà Nẵng 1.167ha, Quảng Ngãi 422ha; Lâm Đồng 5.816ha).

- Về chăn nuôi: 64.356 con gia súc, gia cầm bị chết, cuối trôi (Quảng Trị 1.231, Huế 7.029, Đà Nẵng 47.614, Quảng Ngãi 4.673, Lâm Đồng 3.809).

- Về giao thông: 

+ Đường bộ: Hiện còn 50 vị trí trên các tuyến quốc lộ đang ách tắc giao thông, trong đó có 24 vị trí QL do Bộ Xây dựng quản lý (10 vị trí đường Hồ Chí Minh nhánh Tây; 11 vị trí trên đường Trường Sơn Đông, 03 vị trí tuyến La Sơn - Hòa Liên; 01 vị trí QL1); 26 vị trí do địa phương quản lý gồm: 15 (1 vị trí); 49B (02 vị trí) 49C (02 vị trí); 14E (01 vị trí); 14H (1 vị trí); 24C (17 vị trí), 40B (2 vị trí).
+ Đường sắt: Đã thông tuyến, đường sắt Hà Nội - Tp. Hồ Chí Minh hoạt động trở lại. Tuy nhiên còn một số điểm tàu phải chạy chậm do ngập.

- Về thủy lợi: 11,3km kênh mương bị sạt lở, hư hỏng.

- Về sạt lở bờ sông, bờ biển: 19,9km bờ sông, bờ biển bị sạt lở.

- Về điện lực: Đã khôi phục cấp điện trở lại cho 556.279 KH; hiện còn 10.511 KH mất điện tại Đà Nẵng.

- Về viễn thông: Hiện còn 56 xã/phường bị mất kết nối mạng truyền số dữ liệu chuyên dùng cấp 2 do mất điện (Đà Nẵng 36; Huế 9; Quảng Ngãi 11); 148 trạm BTS mạng công cộng vẫn mất liên lạc tại Đà Nẵng; tại Huế và Quảng Ngãi thông tin liên lạc đã được khôi phục và hoạt động bình thường.

Các địa phương tiếp tục rà soát, tổng hợp số liệu thiệt hại và tổ chức khắc phục hậu quả./.
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